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STT Họ và tên 

Ngày, tháng, năm sinh 

Quê quán 
Dân 

tộc 

Đào tạo 
Điểm 

phỏng 

vấn 

Điểm ưu 

tiên 

Tổng 

điểm 
Ghi chú 

Nam Nữ 
Trình 

độ 

Chuyên 

môn, nghiệp 

vụ 

I Chuyên viên pháp lý - Luật Kinh tế (01 chỉ tiêu) 

1 Trần Hữu Anh 12/08/1995   Nghệ An Kinh Đại học Luật Kinh tế     

  

Bỏ phỏng 

vấn 

2 
Trần Thị Thu 

Lan 
  20/04/1990 Bến Tre 

M' 

Nông 
Đại học Luật Kinh tế     

  

Bỏ phỏng 

vấn 

3 H' Wân Niê   07/06/1995 Đắk Nông Ê Đê Đại học Luật Kinh tế     

  

Bỏ phỏng 

vấn 

4 
Nguyễn Thị 

Thương 
  12/02/1986 Hà Tĩnh Kinh Đại học Luật Kinh tế 80   80 Dự kiến 

trúng tuyển 

5 H' Ri Ă Tô   15/11/1995 Đắk Nông Mạ Đại học Luật Kinh tế       
Bỏ phỏng 

vấn 
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II Chuyên viên pháp lý – Luật Hành chính Nhà nước (01 chỉ tiêu)      

1 Thị Cúc   30/04/1996 Đắk Nông 
M' 

Nông 
Đại học 

Luật Hành 

chính Nhà 

nước 

75,5 5 80,5 

  

2 
Đăng Dờng 

K'Hưng 
17/04/1994   Đắk Nông Mạ Đại học 

Luật Hành 

chính Nhà 

nước 

90 5 95 

  

3 Nguyễn Thị Nga   16/03/1997 Hà Tĩnh Kinh Đại học 
Luật Hành 

chính 
89,5   89,5 

  

4 H' Noel   22/12/1996 Đắk Nông 
M' 

Nông 
Đại học 

Luật Hành 

chính Nhà 

nước 

90 5 95 

  

5 Điểu Ngân 06/05/1988   Đắk Nông 
M' 

Nông 
Đại học 

Luật Hành 

chính Nhà 

nước 

      
Bỏ phỏng 

vấn 

6 Võ Thị Thúy Vi   12/06/1997 Hà Tĩnh Kinh Đại học 

Luật Hành 

chính nhà 

nước 

96,5   96,5 Dự kiến 

trúng tuyển 

III Chuyên viên pháp lý – Luật, Luật học (04 chỉ tiêu)    

1 Phạm Văn Ba 08/06/1997   Ninh Bình Kinh Đại học Ngành Luật  90   90 
  

2 
Nguyễn Hoàng 

Chiêu 
30/04/1984   Hà Nội Kinh Đại học 

Ngành Luật 

học 
89 2,5 91,5 

  

3 Hà Thị Diệp   20/05/1998 Thanh Hóa Kinh Đại học Ngành Luật  67   67 
  

4 
Nguyễn Đình 

Dũng 
02/09/1992   Thanh Hóa Kinh Đại học Ngành Luật        

Bỏ phỏng 

vấn 

5 Lê Quang Đạo 07/01/1997   Phú Thọ Kinh Đại học Ngành Luật  63   63   
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6 Lê Khánh Điệp 29/02/1992   Hà Tĩnh Kinh Đại học Ngành Luật  92,5   92,5 Dự kiến 

trúng tuyển 

7 Sồng A Già 30/01/1996   Sơn La 
H 

Mông 
Đại học Ngành Luật  65,75 5 70,75 

  

8 H' Griêng   09/09/1988 Đắk Nông Mạ Đại học 
Ngành Luật 

học 
71 5 76 

  

9 
Nguyễn Huy 

Hoàng 
04/04/1996   Hải Dương Kinh Đại học Ngành Luật        

Bỏ phỏng 

vấn 

10 
Quách Thị Lệ 

Huyền 
  01/11/1994 Trà Vinh Kinh Đại học Ngành Luật  60   60 

  

11 
Đậu Thị Như 

Huyền 
  02/01/1996 Nghệ An Kinh Đại học Ngành Luật  85,5   85,5 

  

12 Thị Ni Ka   18/08/1997 Đắk Nông 
M' 

Nông 
Đại học Ngành Luật  64 5 69 

  

13 Vi Thị Liên   20/08/1994 Thanh Hóa Thái Đại học Ngành Luật        
Bỏ phỏng 

vấn 

14 Nguyễn Hải Lý   24/12/1998 Đắk Lắk Kinh Đại học Ngành Luật        
Bỏ phỏng 

vấn 

15 
Nguyễn Phúc 

Lực 
01/10/1997   Đắk Lắk Kinh Đại học Ngành Luật  96   96 Dự kiến 

trúng tuyển 

16 
Trần Thanh 

Lương 
26/10/1997   

Quảng 

Bình 
Kinh Đại học 

Ngành Luật 

học 
      

Bỏ phỏng 

vấn 
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17 
Dương Xuân 

Nhân 
16/03/1998   Nghệ An Kinh Đại học Ngành Luật        

Bỏ phỏng 

vấn 

18 Y Trọng Niê 12/02/1994   Đắk Nông 
M' 

Nông 
Đại học Ngành Luật  65 5 70 

  

19 Nông Văn Nội 18/10/1981   Cao Bằng Tày Đại học Ngành Luật        
Bỏ phỏng 

vấn 

20 
Hoàng Như 

Quỳnh 
  07/07/1997 Cao Bằng Nùng Đại học Ngành Luật  94,5 5 99,5 Dự kiến 

trúng tuyển 

21 
Nguyễn Thị 

Thắm 
  25/07/1996 Hưng Yên Kinh Đại học Ngành Luật  63   63   

22 
Nguyễn Thị Lệ 

Thương 
  28/07/1984 Hải Dương Kinh Đại học Ngành Luật  57,5   57,5 

  

23 
Vương Thị Thu  

Hoài Trâm 
  01/06/1997 Nghệ An Kinh Đại học Ngành Luật  75,5   75,5 

  

24 
Võ Thị Bích 

Vân 
  10/08/1998 

Quảng 

Ngãi 
Kinh Đại học Ngành Luật        

Bỏ phỏng 

vấn 

25 
Lê Thị Tuyết 

Vân 
  17/08/1998 

Thừa Thiên 

Huế 
Kinh Đại học Ngành Luật  60   60 

  

26 Lỳ Bá Vừ 16/11/1984   Nghệ An Mông Đại học Ngành Luật  91,5 5 96,5 Dự kiến 

trúng tuyển 

27 Thị Xương   04/08/1997 Đắk Nông 
M' 

Nông 
Đại học Ngành Luật  84 5 89 
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